Lasianthus konchurangensis, loài mới thuộc chi Lasianthus (Họ Cà phê - Rubiaceae),  từ Tây Nguyên Việt, Việt Nam
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Tóm tắt: 
Loài mới có tên khoa học là Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha (phân chi Lasianthus), được mô tả và minh họa từ Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai, khu vực Tây Nguyên, Việt Nam. Lasianthus konchurangensis gần giống loài L. foetidissimus nhưng khác ở chỗ có lá to hơn, số lượng gân phụ nhiều hơn , đài hoa lớn hơn và tràng hoa màu tím. Hình ảnh minh họa, tên địa phương, đánh giá tình trạng bảo tồn và bảng so sánh loài L. konchurangensis với  loài L. foetidissimus đều được cung cấp.

Từ khóa: Kon Chư Răng, chi Lasianthus, Họ cà phê (Rubiaceae), Loài mới, Việt Nam

Mở đầu
Trên thế giới Chi Lasianthus Jack (1823: 125) (họ Cà phê - Rubiaceae) là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ với khoảng 180 loài. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới châu Á có khoảng 160 loài, ở châu Phi với 20 loài, 3 loài ở vùng nhiệt đới châu Mỹ và 3 loài ở châu Úc (Robbrecht, 1988; Zhu và cộng sự, 2012). Ở Việt Nam, ghi nhận có 42 loài và 2 phân loài (Pitard, 1924; Pham, 2000; Dang và Naiki, 2019, 2020).

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (Hình 1) được thành lập năm 2004 với tổng diện tích là 15.446 ha. Nằm ở xã Sơn Lang, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai, khu vực Tây Nguyên Việt Nam. Hệ thực vật chủ yếu là rừng thường xanh ở độ cao trên 900 m ở phía Tây Bắc khu bảo tồn. 881 loài thực vật bậc cao có mạch gồm nhiều loài đặc hữu, quý hiếm thuộc 547 chi,162 họ đã được ghi nhận cho khu bảo tồn (Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, 2018). Hiện nay, đã ghi nhận 07 loài Lasianthus ở khu bảo tồn (Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, 2018 và được nhóm tác giả cập nhật năm 2019): Lasianthus attenuatus Jack (1823: 126), L. biflorus (Blume 1923: 22) Gangopadhyay & Chakrabarty (1992: 338), L. caeruleus Pitard (1924: 390), L. chrysoneurus (Korthals 1851: 222) Miquel (1857: 322), L. curtisii King & Gamble (1904: 128), L. fordii Hance (1885: 324) và L. hirsutus (Roxburgh 1824: 180) Merrill (1952: 229).
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Hình 1. Địa điểm của Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha

Từ năm 2017–2019, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa để đánh giá  đa dạng thực vật của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và một số mẫu vật thuộc chi Lasianthus đã được thu thập. Sau khi kiểm tra cẩn thận các loài thuộc chi Lasianthus ở Việt Nam và các nước lân cận (Pitard, 1924; Pham, 2000; Dang và Naiki, 2019, 2020; Zhu 2001, 2002; Zhu và Taylor, 2011; Zhu và cộng sự, 2012; Naiki và cộng sự, 2015), cũng như so sánh với các bộ mẫu tiêu bản chuẩn ở các phòng tiêu bản nhưFOF, HN, HNU, HNPM, K, KAG, KUN, MO, P, và VNM, và hình ảnh của các tiêu bản trên các trang web (như JSTOR Global Plants, A và BM), chúng tôi khẳng định rằng các mẫu mà chúng tôi đã thu được là một loài mới.
Ngoài việc kiểm tra bằng phương pháp hình thái, trình tự DNA cũng giúp ích trong việc phân định loài (Hebert và Gregory, 2005; Dick và webb, 2012). Chúng tôi đã giải trình tự nucleotide hai vùng ADN mã vạch: gen rbcL và gen matK (CBOL Plant working Group, 2009). Xác định trình tự của các vùng này sử dụng phương pháp đã được công bố trước(Kress và cộng sự, 2009; Dunning và Savolainen, 2010).
Phân loại học
Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha, sp. nov. (Hình 2, 3).

Mẫu chuẩn. Việt Nam. Tỉnh Gia Lai, huyện K'Bang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, trong rừng thường xanh nguyên sinh, 14°29'18,05"N, 108°32'26,04”E, độ cao 1012 m, ngày 25 tháng 7 năm 2017, Do.V.H, Bui H.Q, Duong T.H, Dong H.S & Tran D.B KCR 011 (mẫu đơn lẻ HN! [HN0000070168]; Bản sao mẫu vật HN! [HN0000070169], VNM!).

Đặc điểm đặc trưng. 
Lasianthus konchurangensis tương tự với loài đặc hữu của Việt Nam L. foetidissimus Chevalier ex Pitard (1924: 395) (Hình 4, A – C) ở dạng cây bụi (cao đến 4 m) và cụm hoa có cuống dài, nhưng khác ở chỗ có phiến lá lớn hơn (16–25x3–4,5 cm so với 11–14x2–3 cm), gân phụ nhiều hơn (9–14 cặp so với khoảng 6 cặp), cuống lá dài hơn (dài 12–18 mm so với dài 9–12 mm), đài hoa lớn hơn (ống 2–3 dài mm, các thùy dài 2–2,5 mm so với ống dài 1,25 mm, các thùy dài khoảng 0,25 mm), tràng hoa lớn hơn (ống dài 6,5–7 mm, các thùy dài 2–3 mm so với ống dài tới 6 mm, các thùy dài khoảng 2 mm), quả màu đen (so với màu vàng cam) và quả có 4 (so với 5) hạt cứng (Bảng 1).

Cây bụi cao đến 4 m; cành có đường kính khoảng 3 mm, có lông thưa hoặc nhẵn, khi khô màu hơi đen; lóng dài 3–5 cm. Lá mọc đối; phiến lá thuônhoặc hình mác thuôn dài, 16–25 x 3–4,9 cm, hơi dai, nhẵn ở cả 2 mặt, ngoại trừ đầu lá và gân mặt dưới có lông thưa, đầu lá nhọn tạo thành mũi nhọn, dài 2–6 mm, gốc lá hình nêm, mép nguyên, gân chính phẳng ở mặt trên, nổi rõ ở mặt sau, gân phụ 9–14 cặp, tạo thành một góc 50–70 ° so với gân chính, cong ra mép lá, nổi rõ trên cả hai bề mặt, đặc biệt rõ hơn ở mặt sau, gân cấp ba xếp hình mạng, nổi rõ ở mặt sau; cuống lá dài 12–20 mm, nhẵn hoặc có lông thưa. Lá kèm hình tam giác hẹp, dài 1,5–2 mm, có lông cứng trên cả hai mặt. Cụm hoa ở nách, hình xim, có tới 18 hoa; cuống cụm hoa dài 2-4 mm, có lông cứng thưa thớt; lá bắc tồn tại, hình dải đến hình mác, dài 1,5–3 mm, có lông. Hoa không cuống hoặc gần như không cuống; đài hoa hình nón đến hình chuông,có lông, ống đài dài 2-3 mm, màu tím nhạt, 4 thùy, hình cầu, đường kính 2–2,5 mm, màu trắng, có lông mịn ở cả hai mặt; tràng hoa hình trụ, ống tràng dài 6,5–7 mm, màu xanh tím nhạt đến tím nhạt, phần trên bên ngoài ống tràng có lông mịn, 4 thùy, hình trứng, dài 2–3 mm, có lông mịn ở mặt ngoài, bên trong có lông nhung; nhị 4, dính trên ống tràng hoa, chỉ nhị ngắn, phát sinh từ gốc tràng hoa, bao phấn hình thuôn, dài 1.5-2 mm; Bầu 4 ô, vòi nhụy dài 8.5-9.5 mm, nhẵn, đầu nhụy 4 thùy, dài 0.5-0.7 mm. Quả hình trứng đến gần cầu, dài 5-7 mm, đường kính khoảng 6 mm, lông mịn dày, khi chín màu đen; Hạt 4, hình trứng, dài 2.5-3.5 mm, mặt ngoài nhẵn, khi khô màu nâu hơi đen.
Mẫu chuẩn phụ. Việt Nam. Tỉnh Gia Lai, Huyện K'Bang, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, rìa rừng thường xanh, 14°29'33,08"N, 108°34'23,08"E, độ cao 1022 m, 19 tháng 8 năm 2019, có hoa, Oguri E., Tagane S., Sugai K., Suyama Y. & Bui HQ V10202 (HN!, MAK!, KAG!, VNM!).
Phân bố và nơi sống. Việt Nam (chỉ được biết đến từ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai). Lasianthus konchurangensis xuất hiện trong rừng nguyên sinh thường xanh trên đất màu mỡ ở độ cao 1000–1030 m, nơi có các loài thuộc họ Rubiaceae, Clusiaceae, Fagaceae, Lauraceae, Symplocaceae, Myrtaceae, Arecaceae, Annonaceae, Euphorbiaceae và Fabaceae chiếm ưu thế

Vật hậu. Phát hoa và đậu quả từ tháng 6 đến tháng 11

Tính ngữ loài. Tính ngữ loài mới được đặt theo mẫu chuẩn tại địa phương, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Tên địa phương. Xú hương kon chu răng
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Hình 2. Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha (từ mẫu chuẩn HN), A. cành mang hoa, B. Một phần mặt lá trên, C. Cụm hoa, D. Hoa, E. Mặt ngoài thùy đài hoa, F. Tràng hoa tách mở, G. Bao phấn, H.Bầu cắt ngang, I. Quả, J – K. Hạt(Vẽ bởi Lê Kim Chi).
[image: image3.png]



Hình 3. Lasianthus konchurangensis (từ mẫu chuẩn HN), A. dạng sống, B. cành mang hoa, C. Cụm hoa, D. Nụ hoa, E. Lá bắc, F. Hoa, G. Các thùy đài hoa, H. Tràng hoa tách mở, I. Đầu vòi nhụy, J. Quả cắt ngang, K Quả, L. Hạt (Avà K: ảnh của Dao D.C; B và F: ảnh của Đỗ V.H; G – J và L: ảnh của Hà T.D).
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Hình 4. A – C: Lasianthus foetidissimus (từ Dang 343, VNM), A. Cành mang hoa, A. bông hoa, C. Quả trưởng thành; D – F: Lasianthus japonicus (từ Dang 251, VNM), D. Cành, E. bông hoa, NS. Quả non (ảnh Đặng V.S)

Tình trạng bảo tồn. Lasianthus konchurangensis là loài đặc hữu của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Mặc dù chỉ có một quần thể được biết đến, loài này phổ biến ở địa phương, ven rừng thường xanh ở độ cao khoảng 1000 m. Do chúng tôi ước tính số lượng cá thể dưới 1000 từ quan sát thực địa của chúng tôi, chúng tôi đề xuất danh mục Sẽ nguy cấp (VU) theo tiêu chí D1 của IUCN (IUCN 2017).
Thảo luận

Loài mới này cũng tương tự như Lasianthus japonicus Miquel (1867: 110) (Hình 4, D – F) từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào và Việt Nam có hình dạng lá và quả, nhưng khác với loại sau là có cuống lá dài hơn (dài 12–18 mm so với. Dài 3–10 mm), nhiều gân phụ hơn (9–14 đôi so với 5–7 đôi) và tràng hoa nhỏ hơn (ống dài 6,5–7 mm so với dài 9–10 mm; các thùy dài 2–3 mm so với 4 Dài –4,5 mm) (Bảng 1).

Mã số đăng ký ngân hàng gen: Oguri và cộng sự, V10202: LC536933 (gen rbcL) và LC536934 (gen matK) 
	Bảng 1. So sánh hình thái của Lasianthus konchurangensis với các loài khác

	Đặc điểm
	Lasianthus konchurangensis
	L. foetidissimus
	L. japonicus

	Cành 
	Lông thưa thớt đến nhẵn
	Nhẵn
	Nhẵn hoặc hơi nhẵn đến lông thưa

	Phiến lá (cm)
	16–25 × 3–4,9 cm 
	11–14 × 2–3 cm 
	9–15 × 2–3,5 cm 

	Gân phụ
	9–14 cặp 
	Khoảng 6 cặp 
	5–7 cặp 

	Cuống lá
	Dài 12–20 mm 
	Dài 9-12 mm 
	Dài 3–10 mm 

	Lá kèm
	sọc trên cả hai bề mặt 
	Ra hoa thì mịn
	Không có hoặc thưa thớt

	Cuống hoa
	Dài 2–4 mm 
	Dài 3–6 mm 
	Dài 1–2 mm 

	Lá bắc 
	Dài 1,5–3 mm 
	Dài 0,1–0,5 mm 
	Dài 0,2–1 mm 

	Ống đài hoa
	Dài 2–3 mm 
	Dài khoảng 1,25 mm 
	Dài 1–1,5 mm 

	Thùy đài hoa
	Dài 2–2,5 mm 
	Dài khoảng 0,25 mm 
	Dài 1–2 mm 

	Ống tràng hoa
	Dài 6,5–7 mm 
	Dài khoảng 6 mm 
	Dài 9–10 mm 

	Thùy tràng hoa
	Dài 2–3 mm 
	Dài khoảng 2 mm 
	Dài 4–4,5 mm 

	Quả
	hình trứng hoặc hình cầu, 6mm, màu đen 
	màu vàng cam, 3–3,5 mm 
	hình cầu, 5–6 mm, màu đen 

	hạt
	4
	5
	4


Lời cám ơn
Chúng tôi cảm ơn các giám đốc và người phụ trách của HN, HNU, HNPM, K, KAG, KUN, MAK, MO, P, và VNM đã cho mượn mẫu vật và tiếp cận tài liệu nghiên cứu và Bà Lê Kim Chi đã chuẩn bị bản vẽ. Kinh phí cho nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Dự án Quốc gia ĐTĐLCN.58/19 của chương trình 562 và MEXT/JSPS KAKENHI mã số tài trợ 19K06149.
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